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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DỰ THẢO 
VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2021-2025
Hà Nội, tháng 11 năm 2020

Phần một

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, 
DỰ ÁN BẢO VỆ TRẺ EM
GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

Ngày 22/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2361/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, với các mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống còn 5%; Giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.
Ngày 25/4/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 565/QĐ-TTg  Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em với mục tiêu cụ thể là: 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; Giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại; 90% trẻ em có nguy cơ cao bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, theo dõi.
1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình BVTE 2016-2020 và Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương, sau 5 năm Chương trình BVTE 2016 -2020 và Dự án  Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em đã đạt được khoảng 75% mục tiêu chỉ tiêu đề ra; trong số 4 nhóm chỉ tiêu của Chương trình có ¾ nhóm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, 1/4 nhóm chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã giảm xuống 5% theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 (đạt), nhưng theo Luật trẻ em năm 2016 có 14 nhóm trẻ em (tăng thêm 4 nhóm) nên tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khoảng 7,16% vào năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 là khoảng 7%;

- 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý theo dõi và 80% được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển (đạt) nhưng do mở rộng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Luật trẻ em năm 2016 nên có 72% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển
;
- 90% trẻ em bị xâm hại có kế hoạch can thiệp, hỗ trợ và 100% được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau (đạt);

- Chỉ tiêu “Giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại” chưa đạt: Năm 2016 toàn quốc phát hiện 1.616 trẻ em bị xâm hại; năm  2017 là 1.642 trẻ em bị xâm hại, năm 2018 là  1.579 trẻ em bị xâm hại, số trẻ em bị xâm hại năm 2019 là 2.117 em, so với năm 2016 tăng 501 em (tăng 23,6%).

2. Kết quả thực hiện các hoạt động của Chương trình, Dự án

2.1. Đánh giá chung về triển khai thực hiện

Các bộ, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình theo chức năng nhiệm vụ được giao. Từng bước hoàn thiện luật pháp, chính sách về bảo vệ trẻ em theo hướng đồng bộ với CRC và hội nhập quốc tế. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. 

63/63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (100%) đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, bố trí nhân lực, ngân sách để thực hiện chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg và kết luận của Thủ Tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến về bảo vệ trẻ em tháng 8/2018 (Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 29/8/2018).
Tuy vậy trong quá trình triển khai thực hiện cũng còn một số hạn chế: Việc sửa đổi hệ thống luật pháp, chính sách và ban hành chính sách mới về bảo vệ trẻ em của các bộ, ngành còn chậm và thiếu đồng bộ. Văn bản pháp lý quy định về việc kiện toàn tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp vẫn chưa được ban hành, do vậy nhân lực làm công tác trẻ em vẫn thiếu trầm trọng. Một số địa phương tuy có kế hoạch nhưng cũng chưa bố trí hoặc bố trí rất ít; huy động từ cộng đồng và các tổ chức quốc tế còn hạn chế nên một số hoạt động về bảo vệ trẻ em chưa đạt theo kết quả mong muốn.

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em được quan tâm hơn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em. Gia đình, cộng đồng xã hội đã có ý thức chủ động hơn với việc phòng ngừa xâm hại trẻ em ở bất cứ hình thức nào, bao gồm: xâm hại tình dục, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, đánh tráo trẻ em. Nhận biết đầy đủ hơn về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại; hiểu biết được các biện pháp bảo vệ các em, phòng ngừa xâm hại trẻ em. Tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao hiểu biết, kỹ năng bảo vệ trẻ em và tham gia vào các mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. Việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em bị xâm hại được chú trọng hơn.  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... phối với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trong cả nước đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ trẻ em, nhất là về phòng, chống xâm hại trẻ em
. Số lượng tin, bài tăng lên cả về số lượng và chất lượng với các nội dung phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em và bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em cho các thành viên gia đình, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. 63/63 các đài phát thanh, truyền hình địa phương đều có các chương trình riêng dành cho trẻ em
. Một số địa phương còn thực hiện tin, bài, phóng sự liên quan đến trẻ em bằng tiếng dân tộc
.
- Các địa phương đã thực hiện chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động truyền thông đa dạng về phòng, chống xâm hại trẻ em
.

Giai đoạn 2016-2020, cả nước đã: 

Sản xuất 56.104 các chương trình phát thanh, truyền hình với nội dung liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng 31.670 chuyên trang, chuyên mục trên các báo; sản suất và nhân bản 3.483.638 các ấn phẩm truyền thông mẫu; tổ chức 44.703 cuộc thi, hội trại cho trẻ em tham gia; tổ chức 683.440 lượt phát thanh tại cộng đồng; tổ chức 118.922 buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ với  10.491.261 lượt người tham dự; xây dựng 295.213 pano, áp phích tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em... thu hút 56.976.211 lượt người tiếp cận các hình thức truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc

- Nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em chưa sinh động, thiếu hình ảnh minh họa, chậm đổi mới, chưa nắm bắt tình hình thực tế mà người dân và trẻ em quan tâm.
- Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em chưa thường xuyên, chủ yếu diễn ra theo sự kiện hoặc lồng ghép thông qua diễn đàn, hội nghị, tập huấn mà chưa chú trọng mở rộng truyền thông đến địa bàn dân cư, hộ gia đình; truyền thông trên báo điện tử, các trang mạng xã hội có sự tham gia của đông đảo người dân chưa được quan tâm đúng mức.
- Công tác thông tin, kỹ năng tuyên truyền về các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em đôi khi còn thiếu chính xác do không được hướng dẫn, kiểm tra, biên tập kỹ lưỡng trước khi đưa tin, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.
2.3. Hoàn thiện pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em
Hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Từ năm 2015 đến ngày 30/6/2020, Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua 13 bộ luật, luật có liên quan đến bảo vệ trẻ em; Chính phủ ban hành 12 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Chỉ thị và 22 quyết định.
- Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

- Chính phủ đã ban hành mới và sửa đổi 10 nghị định liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em: quy định chi tiết Luật trẻ em, Luật trợ giúp pháp lý; Luật bảo hiểm y tế; Luật nuôi con nuôi; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; quy định các chính sách về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có cơ cở chăm sóc trẻ em.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Tòa án Nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát Nhân tối cao đã ban hành 12 Thông tư hướng dẫn về công tác bảo vệ trẻ em và hỗ trợ trẻ em trong quá trình tố tụng hình sự.
Tồn tại, hạn chế

- Các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng thời gian qua đã được quan tâm hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, một số quy định pháp luật, chính sách cụ thể vẫn đang trong quá trình rà soát, nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện.

- Việc xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em được Chính phủ giao cho một số bộ, ngành, cơ quan liên quan nhưng công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong một số trường hợp chưa được thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả.
2.4. Củng cố tổ chức và nhân lực 

Hệ thống công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác trẻ em ở các cấp đang từng bước được quan tâm kiện toàn để đảm nhận các vị trí trong hệ thống bảo vệ trẻ em, đặc biệt là sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em tháng 8/2018. 
Theo báo cáo của 63 tỉnh/thành phố, tính đến thời điểm 30/7/2020 đã có:

- 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về công tác trẻ em, đạt tỷ lệ 100%;
- 662/707 huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về công tác trẻ em, đạt tỷ lệ 93,63%;
- 9.837/10.614 xã, phường, thị trấn có tổ chức phối hợp liên ngành về công tác trẻ em đạt tỷ lệ 92,67%; bên cạnh đó còn có 7.804 xã thành lập nhóm trẻ em nòng cốt
.
Cán bộ làm công tác trẻ em nói chung khoảng 115 ngàn người trong đó thuộc ngành LĐTB&XH quản lý có 107.517 người bao gồm:
Cấp Trung ương: Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) có 78 người, trong đó có 34 công chức, 13 viên chức, 31 hợp đồng lao động.

Cấp tỉnh : Cả nước có 280 người làm công tác trẻ em cấp tỉnh, trung bình mỗi tỉnh có 4,4 người làm công tác trẻ em (trong đó có 118 người chuyên trách, 162 người kiêm nhiệm).

Cấp huyện: Cả nước có 956 người làm công tác trẻ em cấp huyện, trung bình mỗi huyện có 1,3 người làm công tác trẻ em (trong đó có 153 người chuyên trách, 803 người kiêm nhiệm)
Cấp xã: Tổng số cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã là 12.983 người, trong đó có 1.445 cán bộ chuyên trách (11.1%); 11.538 cán bộ, công chức kiêm nhiệm (88.8%). Cộng tác viên thôn, bản có 83.216 người; có 30 tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em
Vị trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã chủ yếu được giao cho công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm nhiệm chiếm 69,60%; cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và cán bộ, người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm chiếm 19,26%; số người chuyên trách công tác bảo vệ trẻ em chỉ chiếm 11,12%. Vị trí công chức chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 11 nhiệm vụ của ngành gồm 3 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Để thực hiện 11 nhiệm vụ được giao cho vị trí này tại các Điều 53 và Điều 72 của Luật trẻ em thì công chức này bị quá tải, do đó khó thực hiện và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo việc hỗ trợ, can thiệp đầy đủ cho trẻ em bị xâm hại theo quy định. 
Cán bộ các ngành khác và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài  nước tham gia làm công tác trẻ em ước khoảng 10 ngàn người. 

Tồn tại, hạn chế: Còn 6,4% cấp huyện chưa có ban bảo vệ trẻ em và trên 7% cấp xã chưa có ban bảo vệ trẻ em hoặc nhóm thường trực bảo vệ trẻ em; Nhân lực làm công tác trẻ em thiếu trầm trọng ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện và xã, bao gồm cả đội ngũ cộng tác viên. Nhiều tỉnh có đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em ở thôn bản, những không có chế độ phụ cấp nên hoạt động chưa tích cực và hiệu quả.
2.5. Mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 

Trong 5 năm trở lại đây, mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được đầu tư cả về cơ sở vật chất và hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em. Toàn quốc có 146 cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; 40 trung tâm công tác xã hội cấp tỉnh; 11.039 điểm tham vấn tại trường học; 6.323 điểm tham vấn cộng đồng
. Bên cạnh đó còn có hàng trăm cơ sở trợ giúp xã hội thuộc ngành lao động quản lý và trung tâm công tác xã hội trong các bệnh viện tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Thực hiện dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020
; 48/63 địa phương được ngân sách trung ương hỗ trợ trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị  bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ bị  bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
 với tổng kinh phí là 212,163 tỷ đồng, kinh phí bố trí cho các cơ quan trung ương là 39 tỷ đồng, tổng kinh phí cho Đề án là 252 tỷ đồng.

Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất, duy trì hoạt động cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em cho Trung tâm công tác xã hội trẻ em hoặc hợp phần trẻ em trong Trung tâm công tác xã hội cho 25 tỉnh, thành phố
; Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất và duy trì hoạt động mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ tại Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp huyện hoặc Văn phòng tư vấn bảo vệ trẻ em cấp huyện tại 07 tỉnh, thành phố (Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Trà Vinh, Đồng Tháp).

Nâng cấp và duy trì hoạt động Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em và mạng lưới kết nối: Thực hiện phát triển mới phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Tổng đài, nâng cấp Tổng đài tại Hà Nội và An Giang; đầu tư mới toàn bộ trang thiết bị cho Tổng đài tại Đà Nẵng. Sau khi nâng cấp và đầu tư trang thiết bị đã đảm bảo việc tiếp nhận cuộc gọi, lưu trữ thông tin ở cả 3 tổng đài.

2.6. Cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

Trong 5 năm, Tổng đài đã tiếp nhận trên 1,7 triệu cuộc gọi của trẻ em và người dân (tăng 15% số cuộc gọi đến so với giai đoạn 2011 - 2015), số ca tư vấn sấp xỉ 110 nghìn ca (tăng 20% so với giai đoạn 2011 - 2015), số ca hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em là 2.743 ca (tăng 1.100 ca, tức là tăng gấp 1.7 lần so với giai đoạn 2011 - 2015), trong số này có 1.124 ca trẻ em bị bạo lực, 875 ca trẻ em bị xâm hại tình dục, 152 ca trẻ em bị bóc lột, 71 ca trẻ em bị mua bán,... Với tất cả các ca cần hỗ trợ, can thiệp, Tổng đài đã kết nối, chuyển tuyến đến các địa phương, các cơ quan khác nhau. Số các ca trẻ em đã được hỗ trợ chiếm 81% các ca Tổng đài kết nối. 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại các địa phương

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, giai đoạn 2016-2020 có 8.337 trẻ em được địa phương hỗ trợ, can thiệp (chiếm tỷ lệ 95,72% tổng số trẻ em bị xâm hại được các địa phương phát hiện, xử lý)
 và hàng ngàn trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.

Có khoảng 12.000 trẻ em có HCĐB được chăm sóc nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập, làng SOS và các cơ sở trợ giúp khác. Khoảng 160.000 trẻ em được nuôi dưỡng trong các gia đình chăm sóc thay thế được hưởng chính sách trợ cấp xã hội, trợ giúp về giáo dục và bảo hiểm y tế.
Từ năm 2011-2019 có 34.063 lượt trẻ em được trợ giúp pháp lý (trung bình một năm 3.785 lượt trẻ em), trong đó có 6.841 lượt trẻ em bị xâm hại, hình thức trợ giúp pháp lý đối với trẻ em bị xâm hại bao gồm, tư vấn 2.229 lượt em, tham gia tố tụng 4.554 lượt em, đại diện ngoài tố tụng 35 lượt em, và hình thức khác 25 lượt em
.

Hạn chế: Một số địa phương, công tác xử lý thông tin, thông báo, tố giác về hành vi xâm hại trẻ em hoặc nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại chưa kịp thời, còn lúng túng do cán bộ thiếu kỹ năng và kiến thức nghiệp vụ nên tham mưu công tác hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị xâm hại chưa đạt yêu cầu. Công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em ở một số địa phương chủ yếu là thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ tiền, chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; hiệu quả của công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại chưa cao.
2.7. Về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ
Các bộ ngành và địa phương chủ động xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, các ngành về nhận diện nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại. Các biện pháp bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp; phương pháp tiếp cận xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ trẻ em; cập nhật Luật pháp chính sách về bảo vệ trẻ em. 
 Tại Trung ương, hằng năm đã tổ chức tập huấn cho 1.000 lượt cán bộ làm công tác trẻ em ở các bộ ngành và cấp tỉnh trong đó có một số lớp đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn. 
Các địa phương đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ người làm công tác trẻ em cấp huyện, xã, cán bộ ở các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đội ngũ cộng tác viên ở cộng đồng dân cư về nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em; tổ chức tập huấn chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho trẻ em.

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các tỉnh, thành phố, tổng số lớp đã tổ chức là hơn 14.258 lớp với sự tham dự khoảng hơn 579.760 lượt cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Ngoài ra, trong hệ thống các Trung tâm công tác xã hội đã tổ chức được 628 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em với 40.511 lượt cán bộ được tập huấn. 

2.8. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống theo dõi, đánh giá 

Bộ LĐTB&XH đã nghiên cứu hướng dẫn các địa phương Hệ thống chỉ tiêu/ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em và xây dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn mẫu biểu thu thập thông tin, phân tích báo cáo đánh giá. Tổ chức tập huấn hệ thống chỉ tiêu/chỉ số theo dõi đánh giá cho cán bộ làm công tác trẻ em các tỉnh, thành phố.
Hệ thống chỉ tiêu/chỉ số theo dõi đánh giá về trẻ em được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, đánh giá kết quả thực hiện chương trình ở các cấp. 46/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức khảo sát đánh giá ban đầu về thực trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và công tác bảo vệ trẻ em. 57/63 tỉnh, thành phố đã có báo cáo kết quả thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em hoặc công tác bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020.

2.9. Duy trì, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em
Duy trì vận hành Cổng thông tin điện tử tích hợp hỗ trợ công tác trẻ em “treem.gov.vn”, thư viện điện tử;Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật địa phương quản lý cơ sở dữ liệu về trẻ em; thu thập, ghi chép thông tin trẻ em vào “Sổ theo dõi trẻ em trong gia đình” và cấp tài khoản cho các địa phương, hướng dẫn cập nhật thông tin trẻ em vào phần mềm quản lý trẻ em tại các xã, phường, thị trấn.

Cục Trẻ em đã phối hợp với Tổng cục Thống kê thu thập thông tin và xây dựng báo cáo xếp hạng thực hiện quyền trẻ em hai năm một lần, trong đó có 5 tiêu chí về bảo vệ trẻ em.
Hạn chế: Cơ sở dữ liệu về trẻ em nói chung thiếu tính hệ thống, chưa cập nhật. Cơ sở dữ liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại chưa được hiểu thống nhất trong phạm vi toàn quốc và chưa được cập nhập thường xuyên, độ tin cậy của số liệu chưa cao, chưa có tài liệu kỹ thuật hướng dẫn tiêu chí nhận diện các nhóm trẻ em nêu trên. Số trẻ em bị xâm hại, bạo lực chỉ là số được tố cáo, phát hiện, xử lý hành chính, hình sự, trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều
. 

2.10. Thanh tra thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em
Từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019, Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành 363 cuộc thanh tra liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, ban hành 1.882 kiến nghị nhằm yêu cầu khắc phục sai phạm phát hiện qua thanh tra. 
Kết quả thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giúp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sâu sát hơn trong việc đã ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục theo các văn bản quy phạm pháp luật.
2.11. Các hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, theo tiêu chí cũ có khoảng 90% và theo tiêu chí mới thì có 55% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.
Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
 cũng được triển khai thực hiện ở 41/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.
Xây dựng trường học an toàn, thân thiện với trẻ em tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh trong toàn bộ hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và giáo dục phổ thông, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em trong môi trường học đường.
Việc quản lý các hoạt động phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch; phòng, chống bạo lực gia đình cũng được quan tâm; công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử và các phương tiện thông tin khác nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em được chú trọng. 
Xử lý hình sự, hành chính tối xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-6/2019

Xử lý hình sự: Khởi tố: 7.119 vụ, gồm 7.211 bị can, 7.244 nạn nhân. 
Xử lý hành chính: 1.234 vụ, 1.511 đối tượng, 1.324 nạn nhân. 

Đang điều tra, xác minh: 89 vụ, 122 đối tượng, 141 trẻ em nghi bị xâm hại.
Hạn chế: Đa phần các hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em đều lồng ghép với hoạt động thường xuyên của các bộ ngành và địa phương, không có nguồn kinh phí bảo đảm, nên chất lượng hoạt động còn hạn chế. Một số vụ việc xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình, trường học không được báo cáo; một số vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em được đưa lên mạng xã hội, nhưng chậm được xác nhận, phản hồi bởi các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm.
3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em còn một số hạn chế, bất cập. Một số quy định của Luật Trẻ em và các luật khác có liên quan chưa được hướng dẫn kịp thời, đầy đủ gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Chế tài quy định trong một số nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em còn nhẹ, chưa bảo đảm tính răn đe; việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chưa được pháp luật quy định đầy đủ. 
Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chậm đổi mới, chưa phù hợp với một số nhóm đối tượng, đặc điểm địa bàn dân cư, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em ở một số địa phương chưa được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả chưa cao. 
Tình trạng xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc xâm hại trẻ em ở mức nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vẫn diễn ra và có xu hướng gia tăng; kết quả giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em trong các năm đầu của Chương trình không được giữ vững; bạo lực đối với trẻ em trong môi trường gia đình, trường học chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. 
Biểu đồ 1: Số trẻ em bị xâm hại, bạo lực được phát hiện báo cáo 
đến mức người có hành vi vi phạm phải xử lý hình sự, hành chính 2011-2019
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 Từ 1/2011-  12/2019 có 16.637 trẻ em bị xâm hại được phát hiện đến mức người có hành vi vi phạm phải xử lý hình sự, hành chính (trung bình một ngày có 05 em bị xâm hại), trong đó bị xâm hại tình dục là 12.782 em chiếm tỷ lệ 76,82%, trẻ em bị bao lực là 3.855 em chiếm tỷ lệ 23,17%. Trong số trẻ em bị xâm hại tình dục có 319 vụ đối tượng sử dụng mạng xã hội  để dụ dỗ, hãm hại các em. 
Mặc dù vậy, số lượng các vụ xâm hại được phát hiện chưa phản ánh đúng tình hình xâm hại trẻ em trên thực tế (mảng nổi của tảng băng chìm). Nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian dài, hành vi xâm hại được tái diễn nhiều lần, với nhiều nạn nhân, nhưng phải rất lâu sau đó mới bị phát hiện… Ngoài ra, còn rất nhiều hành vi xâm hại trẻ em nhưng chưa bị phát hiện, xử lý
.
Kết quả phân tích MICS5 (2014) tiếp tục khẳng định sự phổ biến của hiện tượng xử phạt trẻ em hiện nay trong môi trường gia đình. Tính trung bình, cứ 3 trẻ em trong độ tuổi từ 1-14 tuổi sẽ có 2 trẻ em (tương ứng 66,6%) từng chịu một trong các hình thức trừng phạt bằng bạo lực hoặc tinh thần trong gia đình trong vòng 12 tháng trước khi điều tra. Đáng lưu ý là tỷ lệ trẻ từng bị trừng phạt thể chất còn chiếm tỷ lệ khá cao: 42,7% trẻ từng bị xử phạt bằng bất kỳ hình thức bạo lực thân thể
.
Bạo lực/bắt nạt, xâm hại tình dục học sinh, trẻ em trong môi trường giáo dục vẫn xảy ra, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng từ 19% - 21% học sinh từng bị bạo lực, bắt nạt trong vòng 12 tháng trước khi điều tra; trẻ em lứa tuổi mầm non, mẫu giáo cũng bị các bảo mẫu bạo lực, thầy giáo xâm hại tình dục học sinh.
Điều tra quốc gia về phòng, chống bạo lực phụ nữ năm 2019 cho biết khoảng 4,4% phụ nữ từng bị xâm hại tình dục trước khi 15 tuổi, cao hơn mức 2,8% điều tra năm 2010. Con số này cao hơn rất nhiều số liệu từ các báo cáo chính thức về xâm hại tình dục trẻ em được điều tra, xử lý.

Một thực trạng rất đáng lưu ý là số trẻ em bị bỏ rơi, bỏ mặc với số lượng rất lớn khoảng 157.000 em. Tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật vẫn ở mức cao, riêng trong hai năm 2018-2019 có 12.827 em vi phạm pháp luật. Vẫn còn một bộ phận trẻ em phải lao động kiếm sống (5,36% trẻ em từ 5-17 tuổi) và lao động trẻ em làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chiếm 2,67% (tập trung chủ yếu trong khu vực kinh tế không chính thức)
. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra ở trẻ em dân tộc thiểu số ít người; 9.111 trẻ em chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở nhưng đã bỏ học đi kiếm sống. Số lượng trẻ em có cha mẹ ly hôn là rất lớn và đều đang có chiều hướng gia tăng, trung bình mỗi năm có khoảng 70.000 trẻ em có cha mẹ ly hôn
. Bên cạnh đó sức ép về học hành, thi cử, nghiện mạng, nghiện game và điện thoại thông minh khiến trẻ em rơi vào tình trạng sang chấn tâm lý, thậm chí khủng hoảng tâm lý và bị xâm hại trên môi trường mạng.
Số lượng, tỷ lệ trẻ em có HCĐB, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại vẫn ở mức khá cao so với tổng dân số trẻ em, tỷ lệ tương ứng là 7,16% - 4,97% - 4,09%.

Những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực sự quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống xâm hại trẻ em có mặt còn chưa hiệu quả. Một số cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chưa làm hết trách nhiệm được giao. Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức và gia đình về phòng, chống xâm hại trẻ em trong nhiều trường hợp chưa thực chất và chưa hiệu quả. 
 Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ba cấp độ chưa phát triển toàn diện, đặc biệt là tại cộng đồng; tuy có nhiều hoạt động trợ giúp nhưng chủ yếu tập trung vào thăm hỏi, động viên, tặng quà, thiếu các dịch vụ chuyên sâu như tham vấn, trị liệu hỗ trợ tâm lý, quản lý trường hợp… khiến cho nhiều trẻ em không nhận được sự hỗ trợ cần thiết khi bị xâm hại.
Do tác động mặt trái của kinh tế thị trường dẫn đến ý thức chấp hành, thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em của một bộ phận cán bộ có thẩm quyền chưa nghiêm; hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em có lúc, có nơi bị bỏ lọt, bỏ qua, chậm bị xử lý. 
 
Nhân lực làm công tác trẻ em, bảo vệ trẻ em ở các cấp thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực: cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã còn kiêm nhiệm quá nhiều việc, chỉ dành một phần thời gian làm việc cho công tác trẻ em và thường xuyên có sự thay đổi nên việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em thiếu sự liên tục và toàn diện. 
Phần lớn các địa phương bố trí ngân sách mức rất thấp cho công tác bảo vệ trẻ em, thậm chí có địa phương cắt giảm hoặc không bố trí ngân sách khi có ngân sách trung ương hỗ trợ.

Phần hai
SỰ CẦN THIẾT, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

A. SỰ CẦN THIẾT
I. Bối cảnh

1. Dân số trẻ em và xu hướng biến động
Biểu đồ 2: Dân số trẻ em và tỷ lệ % so với tổng dân số trẻ em 2020-2030
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Dân số trẻ em có xu hướng tăng nhẹ giai đoạn 2020- 2025, vì tỷ lệ sinh năm 2020 là 2,03 cao nhất trong vòng 10 năm qua (1,55 triệu trẻ em) và có xu hướng tương đối ổn định tỷ lệ sinh trong vòng 5 năm tiếp theo, sau đó giảm dần vào năm 2026 đến năm 2030. Số người sinh ra so với người chết hàng năm dao động từ 850.000 đến 950.000 người mỗi năm; di dân ra khỏi Việt Nam dao động từ 110.000 đến 160.000 người một năm, do vậy dân số trẻ em dao động trong khoảng 25,53% đến 25,83% tổng dân số trong giai đoạn 2021-2030.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và xu hướng biến động
Biểu đồ 3: Trẻ em có HCĐB và xu hướng biến động 2021-2030
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Theo số liệu của Cục Trẻ em năm 2019 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khoảng 1,773 triệu (7,16%); trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có xu hướng giảm do điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, sự tiến bộ của y học và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến công tác trẻ em, trong đó có khả năng giảm nhiều là nhóm lao động trẻ em; trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; trẻ em khuyết tật.
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bảo vệ trẻ em


- Nhận thức của  trẻ em, gia đình và xã hội về phòng chống xâm hại trẻ em ngày được nâng cao; sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về công tác trẻ em sẽ là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới;

- Tăng trường kinh tế: Mặc dù kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch CoVID -19 trong năm 2020, nhưng theo dự báo, kinh tế tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng từ 5-6%/năm trong những năm tiếp theo, đến năm 2025 GDP bình quân đầu người ước đạt 4.500 USD và tổng sản phẩm quốc nội đạt 450 tỷ USD
, kinh tế tăng trưởng sẽ tạo tiền đề quan trọng về nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu về trẻ em trong đó mục tiêu về bảo vệ trẻ em;
- Phát triển xã hội: Trong dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đặc biệt quan tân đến bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, phát triển nông thôn mới; phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc xã hội. Nhiều chính sách về giáo dục, y tế - chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, trợ giúp xã hội, bảo vệ trẻ em sẽ được đổi mới trong giai đoạn tới theo hướng mở rộng độ bao phủ đến nhóm trẻ em theo học ở bậc học mầm non, mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em di cư theo cha mẹ, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại. Mức độ tác động của chính sách đến chất lượng cuộc sống của trẻ em cũng cao hơn. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em lên một tầm cao mới, trong đó có bảo vệ trẻ em;


- Đô thị hóa và di dân diễn ra với tốc độ nhanh hơn do nhu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hàng năm có khoảng nửa triệu người di cư đến các khu công nghiệp, đô thị tìm kiếm việc làm, họ có thể mang theo trẻ em hoặc để trẻ em ở nhà cho ông bà chăm sóc; đối với trẻ em ở lại cùng ông bà sẽ thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị xâm hại; đối với nhóm trẻ em di cư theo cha mẹ, sinh sống trong điều kiện an sinh không được bảo đảm và chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, thậm chí có em phải lao động kiếm sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro;

- Mặt trái của kinh tế thị trường dẫn đến tình trạng phân hóa giàu nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm, thu nhập thấp sẽ diễn biến phức tạp, tác động lớn lên cuộc sống của người lao động làm cho nhiều cha mẹ không có thời gian chăm sóc con cái - môi trường bảo vệ trẻ em quan trọng nhất bị suy giảm; ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường dẫn đến các giá trị đạo đức truyền thống thay đổi, lối sống thực dụng và thiếu gương mẫu của một bộ phận người lớn làm cho môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật.


- Công nghệ thông tin phát triển với tốc độ nhanh, bên cạnh mặt tích cực cũng xuất hiện những tác động tiêu cực đến trẻ em, đặc biệt là bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và có nguồn gốc từ mạng (14% người dùng công nghệ số ở thành thị và 20% ở nông thôn cho biết đã từng bị bạo lực trên mạng); nghiện game online; 
- Phát triển du lịch: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lượng khách du lịch năm 2020 giảm mạnh, nhưng sau khi khống chế được ước tính mỗi năm có từ 5-6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam du lịch, cộng với 4-5 triệu lượt khách du lịch trong nước đem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của dân cư, trong đó có trẻ em. Bên cạnh đó cũng có nhiều khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch trong nước có tiền án, tiền sự về xâm hại trẻ em mang theo nguy cơ du lịch tình dục, mua bán, xâm hại trẻ em. 
- Biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, dịch bệnh: Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Thiên tai bất thường là nguy cơ lâu dài và thường trực hằng năm, bên cạnh đó ảnh hưởng của dịch bệnh là những nguy cơ làm gia tăng trẻ em mồ côi, bỏ rơi, bỏ mặc và bị bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột.
Tóm lại: Trong vòng 5 năm tới, bên cạnh những thuận lợi cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em nói riêng.
II. Cơ sở pháp lý

1. Khung khổ pháp lý Quốc tế

Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (CRC) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989, có hiệu lực từ ngày 02 tháng 9 năm 1990. Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực châu Á và là nước thứ hai trên thế giới ký kết thực hiện Công ước. Quyền được bảo vệ của trẻ em là một trong bốn nhóm quyền quan trọng được quy định trong nhiều điều của CRC.

Điều 19 quy định: “Các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp lập pháp, hành chính, xã hội và giáo dục thích hợp để bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể xác hoặc tinh thần, bị tổn thương hay lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc sao nhãng việc chăm sóc, ngược đãi hoặc bóc lột, kể cả sự xâm hại về tình dục…”; Điều 33: “…Bảo vệ trẻ em chống lại việc sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy và gây nghiện…”; Điều 34: “…Bảo vệ trẻ em chống mọi hình thức bóc lột cũng như xâm hại tình dục…”; Điều 36: “…Bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột khác gây hại về bất kỳ về phương diện nào cho phúc lợi của trẻ em”; Điều 9: “…Bảo đảm rằng trẻ em không bị buộc phải cách ly cha mẹ trái với ý muốn của cha mẹ, trừ trường hợp do những nhà chức trách có thẩm quyền, tuân theo sự xem xét của pháp luật, quyết định rằng theo pháp luật và các thủ tục thích hợp thì việc cách ly như thế là cần thiết cho những lợi ích tốt nhất của trẻ em…”; Điều 26: “…Tất cả trẻ em đều được quyền hưởng an toàn xã hội…”; Điều 32: “Công nhận quyền của trẻ em được bảo vệ không bị bóc lột về kinh tế và làm bất kỳ công việc gì có thể nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến việc học hành của trẻ em, hoặc có hại đối với sức khỏe hay sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức hay xã hội của trẻ em”; Điều 37: Quy định các biện pháp bảo vệ trẻ em trong trường hợp trẻ em gây ra những hành động phạm pháp, bảo vệ trẻ em quá trình tố tụng hình sự, bị tước quyền tự do; Điều 39: “thúc đẩy sự phục hồi thể chất, tâm lý và tái hòa nhập xã hội của trẻ em...”  một số quy định khác có liên quan đến quyền được bảo vệ của trẻ em.

Tuyên bố của các nước ASEAN về thúc đẩy an sinh xã hội năm 2013 và Bảo trợ xã hội năm 2016 cũng đặc biệt quan tâm đến thúc đẩy môi trường có lợi cho phụ nữ và trẻ em, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em bị xâm hại; bảo vệ trẻ em chống lại các hình thức xâm hại và thúc đẩy an sinh xã hội cho trẻ em. Từ năm 2010 tới năm 2020, Ủy ban thúc đẩy quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN đã tổ chức nhiều hội nghị về phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống bóc lột sức lao động của trẻ em.
Bên cạnh Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy an sinh xã hội còn nhiều Công ước, Điều ước, Tuyến bố, Chương trình nghị sự khác của Liên Hợp quốc mà Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia, cam kết thực hiện là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng cho việc xây dựng Chương trình bảo vệ trẻ em để thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế.
2. Khung khổ pháp lý trong nước

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW năm 2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới,  trong đó nhấn mạnh: “Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”; “Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”; “Tổ chức thực hiện tốt Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và các công ước, điều ước quốc tế khác có liên quan mà Nhà nước Việt Nam ký kết hoặc tham gia”.
Hiến pháp năm 2013 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em” (khoản 1 Điều 37).
Trong số các quyền của trẻ em, quyền được bảo vệ thể hiện đậm nét nhất trong Luật trẻ em năm 2016: Từ Điều 21 đến Điều 32 quy định về quyền được bảo vệ của trẻ em bao gồm: Quyền bí mật đời sống riêng tư; Quyền được sống chung với cha, mẹ; Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ; Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi; Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục; Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động; Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc; Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt; Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy; Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang; Quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó quy định: “Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục, không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em; Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật”.

Luật trẻ em năm 2016 cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm: Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em; tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn; sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác (Điều 6).

Luật trẻ em năm 2016 quy định về dịch vụ bảo vệ trẻ em 3 cấp độ: phòng ngừa - hỗ trợ - can thiệp (từ Điều 47 đến Điều 50) nhằm bảo vệ và cung cấp dịch vụ kịp thời cho trẻ em khi cần thiết.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng hình sự bao gồm cả trẻ em là người vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân, nhân chứng.

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, quy định cụ thể việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 3 cấp độ, trong đó có dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp (Chương III).
Từ năm 2010 - 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em như: Chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012), trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011); Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015); Đề án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em trong Chương trình mục tiêu về phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Quyết định sô 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017); Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017); Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 (Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019); Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019).
Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quộc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, trong đó có xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Đầu tư, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; Bố trí kinh phí phù hợp cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em; Tiếp tục phát triển nghề công tác xã hội, đào tạo nhân viên công tác xã hội, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Định kỳ hằng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em…”.

Các văn bản nêu trên là cơ pháp lý quan trọng trong nước để xây dựng chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025.
3. Cơ sở thực tiễn

Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025 là sự tiếp nối các chương trình bảo vệ trẻ em đã thực hiện trong các năm trước đây, nhằm duy trì kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thủ tướng Chính phủ đã hai lần phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em (giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020) hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về phòng, chống xâm hại trẻ em, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em; phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em; giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, mở rộng độ bao phủ trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trợ giúp kịp thời trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại.


Kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 cho thấy, các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, quản lý trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phát hiện và trợ giúp trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra (chỉ có nhóm chỉ tiêu về giảm thiểu tỷ lệ gia tăng trẻ em bị xâm hại là chưa đạt theo mong muốn). Giai đoạn 2011-2015 tình trạng xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng nhẹ theo từng năm; giai đoạn 2015 -2017 tình trạng xâm trẻ em có xu hướng giảm (năm 2015 có 1.854 trẻ em bị xâm hại, năm 2016 có 1.616 em, năm 2017 có 1.642 em); đến năm 2018 có 1.579 giảm 63 em so với năm 2017; nhưng đến 2019 lại tăng đột biến lên 2.117 em, tăng 263 em (tăng 14,2% so với 2015).

Các hoạt động chủ yếu của Chương trình: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em; phát triển hệ thống chính sách, luật pháp về phòng chống xâm hại trẻ em; củng cố tổ chức nhân lực và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em; phát triển mạng lưới và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; xây dựng hệ thống theo dõi đánh giá; xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn thân thiện với trẻ em; thanh tra thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em  được thực hiện triển khai đồng bộ và có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và đạt được kết quả khá tốt. Tuy vậy, do thiếu nhân lực làm công tác trẻ em và khó khăn về kinh phí nên có một số chỉ tiêu chưa đạt kết quả theo mong muốn.

Tóm lại: Căn cứ vào Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn, Tuyên bố ASEAN về an sinh xã hội, bảo trợ xã hội mà nước ta tham gia, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em, chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em, dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại và các yếu tố ảnh hưởng đến trẻ em... thì việc xây dựng và trình ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025 là rất cần thiết.
B. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU
1. Quan điểm

- Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, nhà nước và cộng đồng xã hội, vì vậy các tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền được bảo vệ của trẻ em quy định tại Luật trẻ em và Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em; thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
.
- Việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em phải bảo đảm tính hệ thống, toàn diện, liên tục và bền vững với sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành và sự tham gia của xã hội trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; gắn kết, tích hợp các chương trình, kế hoạch về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em hiện có và các chương trình, dự án ban hành mới trong năm 2020 và ưu tiên bố trí nhân lực, kinh phí thực hiện; hạn chế sự chồng chéo về nội dung và phân tán nguồn lực.
2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt yêu cầu bảo vệ trẻ em theo quy định; đầu tư, phát triển hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đáp ứng nhu cầu cần sự hỗ trợ, can thiệp của trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; giảm dần tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.  
2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
a) Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với tổng số trẻ em giảm xuống dưới 6,5%; tỷ lệ trẻ em bị xâm hại so với tổng số trẻ em giảm xuống dưới 4,5%; 
b) 90% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại khi có thông tin, thông báo được quản lý và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời, phù hợp, hiệu quả;

c) Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thống kê, quản lý, trong đó 90% được trợ giúp phù hợp, hiệu quả;
d) Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em được thành lập và hoạt động có hiệu quả ở tất cả các cấp; 70% xã, phường, thị trấn bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; 90% cấp xã có cộng tác viên và có cơ chế hỗ trợ cho cộng tác viên; 
đ) Phấn đấu 100% người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em ở các cấp, các ngành, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực quản lý, thực hành bảo vệ trẻ em phù hợp với vị trí, vai trò, nhiệm vụ được giao;
e) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh được đầu tư, nâng cấp đủ điều kiện, năng lực cung cấp, kết nối với các dịch vụ bảo vệ trẻ em;
 g) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 15 cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại trường học, cộng đồng được cung cấp trang thiết bị để cung cấp, kết nối các dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em
- Xây dựng bộ tài liệu truyền thông mẫu cho cha mẹ; giáo viên; trẻ em ở các độ tuổi khác nhau về bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em bằng tiếng phổ thông và một số tiếng dân tộc thiểu số để cung cấp cho các địa phương áp dụng xây dựng tài liệu truyền thông cho phù hợp với đặc thù từng vùng, miền và nhóm dân tộc thiểu số;
- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) từ trung ương đến địa phương dành các chuyên trang, chuyên mục với thời lượng và khung giờ phù hợp với trẻ em, cha, mẹ, nhằm hướng dẫn kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em; dịch vụ một cửa tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; tăng cường thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng internet, mạng xã hội; cung cấp thông tin, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho các bậc cha, mẹ học sinh; thầy, cô giáo, cán bộ nhân viên các cơ sở cung cấp dịch vụ và trẻ em;
- Chỉ đạo các tờ báo, tạp chí dành riêng cho trẻ em tăng cường tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại trong môi trường gia đình, cộng đồng, môi trường giáo dục và cơ sở cung cấp dịch vụ, về cung cấp dịch vụ một cửa tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em;
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em cả về nội dung và hình thức, bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền, quan tâm đối với vùng dân tộc thiểu số; trong đó chú trọng giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, hướng dẫn trẻ em nhận biết các nguy cơ bị xâm hại, kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân;
- Xây dựng các sản phẩm truyền thông đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào nâng cao nhận thức, hiểu biết, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; biện pháp phòng ngừa, can thiệp, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, dịch vụ bảo vệ trẻ em một cửa;
- Xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền, giáo dục làm cha mẹ tích cực, trang bị các kiến thức, kỹ năng giáo dục và kỷ luật không bạo lực; truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em (trong môi trường gia đình, cộng đồng dân cư);
- Xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục tích cực trong môi trường giáo dục, trang bị các kiến thức, kỹ năng kỷ luật không bạo lực cho giáo viên, nhân viên nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục và tuyên truyền về bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em (trong môi trường giáo dục);
- Xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ phòng, chống xâm hại cho trẻ em trong môi trường gia đình, môi trường giáo dục và trong các cơ sở cung cấp dịch vụ (cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc trẻ em);
- Xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục trên mạng xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng;
- Xây dựng các mạng lưới xã hội tham gia tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ trẻ em của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ công, các doanh nghiệp.
- Tăng cường sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động truyền thông, bảo đảm rằng các hoạt động truyền thông đến trẻ em phù hợp với nhu cầu, tâm lý, độ tuổi các em;
2. Củng cố tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực cho người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, các ngành
-  Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em các cấp, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã, nhóm trẻ em nòng cốt ở các xã, thôn, xóm, bản (phấn đấu 100% cấp tỉnh, huyện, xã có tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em; 100% cấp xã có nhóm thường trực bảo vệ trẻ em; 50% cấp xã có nhóm trẻ em nòng cốt; 90% cấp xã có cộng tác viên, tình nguyện viên và có cơ chế hỗ trợ cho cộng tác viên).
- Củng cố nhân lực làm công tác trẻ em các cấp theo hướng chuyên trách và được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ (cấp tỉnh có từ 4-8 người, cấp huyện có từ 1-2 người, tùy theo quy mô dân số trẻ em của từng địa phương; cấp xã ít nhất có 01 người chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm làm công tác trẻ tối thiểu phải dành ¼ thời gian làm việc cho công tác trẻ em).
- Tiếp tục tăng cường đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác  trẻ em cấp xã và thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khóm (phấn đấu tăng thêm 10% so với năm 2020 (tổng cộng khoảng 100 ngàn người). 

- Ban hành văn bản hướng dẫn quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ, trách nhiệm cán bộ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã; tiêu chuẩn cộng tác viên, tình nguyện viên; chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, ban bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã, nhóm trẻ em nòng cốt.
- Xây dựng tài liệu tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, bảo vệ trẻ em, kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; cập nhật chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em; kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ khi gặp nguy cơ bị xâm hại trong môi trường gia đình, cộng đồng, môi trường giáo dục, môi trường mạng, cơ sở cung cấp dịch vụ,  cho cán bộ chuyên trách làm công tác trẻ em cấp tỉnh, huyện và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác trẻ em cấp xã và các cộng tác viên.
- Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn giảng viên nguồn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm cho cán bộ các ngành, các địa phương để họ tham gia tập huấn cho cán bộ tham gia công tác trẻ em của các ngành; cán bộ làm công tác trẻ em của các địa phương.
- Tổ chức tập huấn cho người làm công tác trẻ em các ngành, các tổ chức, cấp tỉnh, huyện, xã, cộng tác viên, tình nguyện viên:
+ Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ đoàn đội trong các cơ sở giáo dục về kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kiến thức, kỹ năng phát hiện trẻ em bị bạo lực, xâm hại; kỹ năng xử lý tình huống khi có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại trong môi trường giáo dục;
+ Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ ở các cơ sở y tế về quy trình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại; kiến thức, kỹ năng phát hiện trẻ em bị bạo lực, xâm hại;
+  Xây dựng liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác trẻ em các cấp về kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kiến thức kỹ năng phát hiện trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong môi trường gia đình, cộng đồng, trường học, môi trường mạng; kỹ năng xử lý tình huống khi có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại trong môi trường gia đình, cộng đồng.
- Xây dựng tài liệu và tổ chức 1.000 lớp tập huấn cho khoảng 50 ngàn lượt cha, mẹ trẻ vùng thử nghiệm các mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, trường học về kỹ năng xử lý tình huống khi có nguy cơ bạo lực, xâm hại trong môi trường gia đình, chính sách, pháp luật, kiến thức kỹ năng bảo vệ, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em; 
- Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo 1.000 lớp tập huấn cho khoảng 50 ngàn lượt trẻ em vùng thử nghiệm các mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, trường học về kỹ năng ứng phó với tình huống khi có nguy cơ bạo lực, xâm hại trong môi trường gia đình, môi trường giáo dục, môi trường mạng, cơ sở cung cấp dịch vụ cho nhóm trẻ em nòng cốt và nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.
- Xây dựng tài liệu đào tạo ngắn hạn theo chuẩn mức quốc tế và tổ chức đào tạo 20 lớp  cho 600 lượt cán bộ của cơ sở, mô hình cung cấp dịch vụ cho trẻ em, vùng thí điểm mô hình về kỹ năng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em (kỹ năng tiếp cận đối tượng, thu thập thông tin, đánh giá mức độ tổn hại, khả năng ứng phó, nhu cầu của trẻ bị bạo lực, xâm hại, tham vấn, trị liệu tâm lý, quản lý trường hợp, chuyển gửi, tìm kiếm gia đình chăm sóc thay thế, hỗ trợ hồi gia...).
- Xây dựng tài liệu đào tạo và tổ chứcđào tạo cho 200 lượt cán bộ đóng vai trò kiểm huấn viên theo chuẩn mực quốc tế để giám sát các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở các cơ sở cung cấp dịch vụ, mô hình thí điểm cung cấp dịch vụ ở cấp huyện, cấp xã.
3. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

* Nghiên cứu, xây dựng văn bản, tài liệu hướng dẫn cung cấp, kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em; tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; quy trình phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em.
- Xây dựng văn bản, tài liệu kỹ thuật hướng dẫn xây dựng và duy trì hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh; mô hình Văn phòng/trung tâm cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp huyện; mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. 

- Xây dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em các cấp; bảo đảm sự kết nối cung cấp dịch vụ liên tục giữa ba mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở cả 3 cấp tỉnh - huyện - xã và có sự kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở cấp trung ương.

- Xây dựng các tài liệu kỹ thuật hướng dẫn, tiêu chuẩn chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và giá cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
- Quản lý các trường hợp trẻ em được nhận chăm sóc thay thế dựa vào cộng đồng, hỗ trợ các em và gia đình chăm sóc thay thế; xây dựng hướng dẫn, giám sát về chăm sóc nhận nuôi dưỡng trẻ em; xây dựng chương trình tập huấn cho cán bộ cơ sở về giám sát hỗ trợ cho người nhận chăm sóc trẻ, và trẻ em; xây dựng chương trình tập huấn cho người nhận chăm sóc thay thế.
- Xây dựng và thực hiện quy trình can thiệp liên ngành, quy trình tiếp nhận và can thiệp trong ngành y tế, ngành giáo dục các trường hợp trẻ em bị xâm hại.
* Hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, trang bị cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, duy trì và mở rộng các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và nâng cao năng lực cho cán bộ của cơ sở để cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chất lượng, hiệu quả.

- Mỗi tỉnh nghiên cứu lựa chọn một cơ sở trong số các cơ sở trợ giúp xã hội hiện có của cấp tỉnh để hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở cung cấp dịch vụ và duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh; ưu tiên các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt hiện có, cơ sở cung cấp dịch vụ tổng hợp cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm trẻ em;
- Lựa chọn số cán bộ cung cấp dịch vụ có tại cơ sở để đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác xã hội, về cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; tuyển mới cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp như cử nhân công tác xã hội, cử nhân tâm lý để cung cấp dịch vụ cho trẻ em có chất lượng, hiệu quả

- Bố trí kinh phí để duy trì và mở rộng các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở cấp huyện và cộng đồng.
* Thí điểm các mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em
- Thí điểm mô hình cung cấp dịch bảo vệ trẻ em tại trường học.

- Thí điểm mô hình cung cấp dịch bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.
Thí điểm và phát triển mô hình cung cấp dịch bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, trường học để hỗ trợ cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý, bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng và cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Để thực hiện mô hình cần ít nhất 3 điều kiện:

+ Thứ nhất, cần có địa điểm/nơi cung cấp dịch vụ cố định như sử dụng một phòng làm việc tại Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa khu dân cư, trạm xá xã, trường học…và có lịch làm việc hàng tuần cụ thể và được truyền thông đến tất cả trẻ em và người dân để trẻ em dễ tiếp cận. 

+ Thứ hai, cần bố trí cán bộ kiêm nhiệm cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, những người tham gia cung cấp dịch vụ có thể là người làm công tác trẻ em, các thành viên trong ban bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực, cộng tác viên, các thầy cô giáo, các tình nguyện viên… những người này cần được tập huấn về kiến thức kỹ năng bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình,  môi trường cộng đồng, môi trường giáo dục, môi trường mạng; kiến thức về pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em, tâm lý trẻ em, phương pháp tiếp cận làm việc với trẻ em…tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại; tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ, kết nối dịch vụ trợ giúp trẻ em.

+ Thứ ba, cần có nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động trợ giúp trẻ khi cần thiết; chi phí văn phòng, điện nước, trang thiết bị tối thiểu phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ; tổ chức các hoạt động của mô hình và một phần hỗ trợ cán bộ tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

- Thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt một cửa tại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh.
 Tăng cường các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, chuyên sâu về công tác xã hội với trẻ em tại cơ sở cung cấp dịch vụ và tại cộng đồng: đánh giá mức độ tổn hại, khả năng ứng phó, nhu cầu của trẻ, tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý xã hội, tiến trình quản lý trường hợp, chuyển gửi, kết nối dịch vụ trợ giúp một cửa, hỗ trợ hồi gia cho nhóm trẻ em bị bạo lực, xâm hại và có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; tăng cường các hoạt động hỗ trợ cung cấp, kết nối các dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua dịch vụ một cửa.

 - Phát triển mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Phát triển mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa trên mô hình thí điểm chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Quyết định số 565/QĐ-TTg
- Thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước tại 03 tỉnh, thành phố (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lai Châu). 

Việc thí điểm mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước nhằm mục đích: Đổi mới cách thức cho nhận con nuôi, tăng cường hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước một cách toàn diện, góp phần chấm dứt tình trạng nuôi con nuôi trái pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em. Nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ quy định pháp luật về nuôi con nuôi. Tăng cường nguồn lực cho các công chức tư pháp - hộ tịch tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn việc việc thành lập và hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, bao gồm: điều kiện thành lập, chức năng nhiệm vụ (hỗ trợ pháp lý và cung cấp dịch vụ công tác xã hội), quy trình, thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhân sự, tiêu chuẩn cán bộ nhân viên cung cấp dịch vụ. Trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước là pháp nhân dân sự phi thương mại theo quy định của Bộ luật Dân sự. Hoạt động của Trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước mang tính chất xã hội - không nhằm mục đích thu lợi nhuận. Các hoạt động thu phí của Trung tâm (nếu có) chỉ nhằm bù đắp chi phí hoạt động của Trung tâm. 

 Xây dựng tài liệu đào tạo và tổ chức đào tạo, tập huấn về việc hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, bao gồm: đào tạo ban đầu cho đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, tập huấn về phối hợp trong quy trình giải quyết việc nuôi con nuôi cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã (khi có mô hình thí điểm Trung tâm hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước).

 Tuyên truyền, vận động cho người dân sử dụng dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước thông qua các Trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước. 

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, tổng kết: Định kỳ kiểm tra 6 tháng một lần tại các Trung tâm hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, tổ chức tổng kết công tác hàng năm của các Trung tâm hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, tổng kết kết quả thực hiện thí điểm. 

 Đánh giá tác động, hiệu quả, tính khả thi của mô hình thí điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước nhằm tiến tới luật hóa việc xây dựng mô hình này. 
Lộ trình thực hiện: Năm 2021: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm, xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm, tổ chức đào tạo, tập huấn việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước; Năm 2022-2025: Triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm; tiến hành kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của các Trung tâm, tổng kết công tác năm; chuẩn bị các đánh giá, định hướng luật hóa mô hình thí điểm (trọng tâm năm 2024-2025).  

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em, khảo sát, nghiên cứu về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em nói chung, bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trẻ em nói riêng, bao gồm: Xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và hệ thống mẫu biểu thu thập thông tin, lập danh sách quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại và có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, sử dụng thống nhất trong toàn quốc; xây dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn địa phương sử dụng.
- Duy trì, vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em: xây dựng phần mềm quản lý các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại; các địa phương (cấp xã) phải lập hồ sơ quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại và cập nhật định kỳ hàng tháng. Kết nối việc quản lý cơ cở dữ liệu về trẻ em, trẻ em bị xâm hại giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các địa phương.
- Nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm chất lượng thông tin liên quan đến các đối tượng trẻ em, kết quả của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
-  Theo dõi việc thống kê tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em đầu kỳ, hàng năm và cuối kỳ.
- Kết nối cơ sở dữ liệu trẻ em, bảo vệ trẻ em với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và các cơ sở dữ liệu, khảo sát, điều tra quốc gia có liên quan khác; cơ sở dữ liệu về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em với các bộ ngành liên quan (Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao…).
- Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý ca sử dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả quá trình điều tra xử lý hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.
Định kỳ hàng năm thu thập thông tin về trẻ em, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại, lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại, cập nhật tình hình trẻ em bị xâm hại, tổng hợp số liệu báo cáo và nhập dữ liệu vào máy tính quản lý và kết nối với cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương.
- Tổ chức khảo sát, điều tra quốc gia về trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục;

Nghiên cứu, tổng kết các mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em, xây dựng quy trình hình thành và tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ; kết nối các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở trong môi trường gia đình, cộng đồng, trường học với hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại các cơ sở cung cấp dịch vụ cấp huyện, cấp tỉnh.
5. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tư pháp người chưa thành niên
- Tăng cường truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức nhằm thúc đẩy sự ủng hộ và tham gia của đông đảo các cơ quan, tổ chức, và mọi người dân trong việc thực hiện những giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho người chưa thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành

Tổ chức những cuộc đối thoại chính sách, các diễn đàn pháp luật, các hoạt động rà soát thi hành pháp luật, ở nhiều cấp độ và quy mô khác nhau, với sự tham gia của các cơ quan ban hành pháp luật, thi hành pháp luật và các cơ quan tư pháp, các tổ chức, đoàn thể, các nhà cung cấp dịch vụ cũng như gia đình, cộng đồng, và người chưa thành niên là những đối tượng trực tiếp chịu tác động của luật pháp chính sách.

Nghiên cứu, đề xuất cơ quan chủ trì, điều phối hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp.

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tư pháp người chưa thành niên
Nghiên cứu khả năng, đề xuất xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành nien; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật trong các lĩnh vực liên quan như hình sự, tố tụng hình, trợ giúp pháp lý, hòa giải, xử lý vi phạm hành chính,… theo hướng bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niê, quy định vai trò nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp,… Năm 2021-2025: xây dựng đề nghị xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên.
 - Nâng cao năng lực và từng bước chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên

Rà soát và sửa đổi, nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo cho các cán bộ công an, viện kiểm sát, thẩm phán, luật sư bào chữa, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ thi hành án và nhân viên công tác xã hội để trang bị các kiến thức cơ bản tư pháp người chưa thành niên. 

Xây dựng và thực hiện các chương trình tập huấn nâng cao, chuyên sâu cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và luật sư bào chữa, trợ giúp pháp lý sẽ được phân công chuyên xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
Nghiên cứu tính khả thi của việc thành lập một tổ điều tra chuyên trách hoặc điều tra viên chuyên trách về người chưa thành niên quận/huyện, và thí điểm mô hình ở một hoặc hai thành phố lớn là nơi có nhiều người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược/hoặc chương trình quốc gia về tư pháp người chưa thành niên trong đó xác định rõ định hướng xây dựng một hệ thống tư pháp người chưa thành niên toàn diện, với các bước đi có lộ trình hợp lý và khả thi, nhằm phòng ngừa và ứng phó hiệu quả, đồng bộ đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại người chưa thành niên.
Năm 2023: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về tư pháp người chưa thành niên.
- Hình thành nghề công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp
Xây dựng hướng dẫn chi tiết về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho người chưa thành niên. 

- Nghiên cứu tính khả thi của các mô hình cơ cấu và tổ chức khác nhau cho nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp người chưa thành niên và đề xuất một Bộ (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Tư pháp) chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp. 

Tập huấn chuyên môn về xử lý người chưa thành niên vào các chương trình nâng cao năng lực hiện có dành cho nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội.

Thí điểm mô hình nhân viên công tác xã hội tham gia trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên ở một số địa phương được lựa chọn. Trong mô hình này, nhân viên công tác xã hội tham gia vào tất cả các giai đoạn tố tụng, và nhân viên công tác xã hội hoặc cộng tác viên được tập huấn sẽ quản lý và giám sát người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị áp dụng các biện pháp không giam giữ. 

Mở rộng sự tham gia của nhân viên công tác xã hội vào hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên trên cả nước, bắt đầu ở những khu vực có số lượng người chưa thành niên vi phạm pháp luật cao nhất. 

- Tăng cường theo dõi, giám sát, cơ sở khoa học về tư pháp người chưa thành niên
Hợp nhất các dữ liệu hiện có về người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính và hình sự; người chưa thành niên là nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng các chỉ số về tư pháp cho người chưa thành niên để đo lường sự tiến bộ trong việc cải cách tư pháp cho cho người chưa thành niên. 

Xuất bản các báo cáo định kỳ về hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên để cung cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng và cộng đồng những thông tin cập nhật về tính chất, mức độ vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, tác động và ảnh hưởng của các mô hình, chương trình khác nhau nhằm quản lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật và giảm tỉ lệ tái phạm. 

- Nghiên cứu, đề xuất tăng cường điều phối và phối hợp liên ngành về tư pháp người chưa thành niên vi phạm pháp luật 
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; bố trí nhân lực, kinh phí phù hợp và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; đưa mục tiêu bảo vệ trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của Trung ương và địa phương.
2. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.
3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

4. Phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua chính sách đầu tư công phù hợp để bảo đảm khả năng phòng ngừa, can thiệp sớm và ứng phó với tình hình xâm hại trẻ em, hỗ trợ và chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình, môi trường giáo dục, trên môi trường mạng; hình thành và phát triển mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các dịch vụ công, các doanh nghiệp. Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm vận động nguồn lực, trao đổi kinh nghiệm với các nước, các tổ chức quốc tế để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và thúc đẩy các mô hình bảo vệ trẻ em hiệu quả và bền vững.
V. KINH PHÍ DỰ KIẾN
1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đầu tư của khu vực tư nhân, cộng đồng, nguồn vốn hợp tác quốc tế và các nguồn khác.
2.  Kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các bộ, cơ quan, tổ chức và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và khả năng cân đối ngân sách, đồng thời được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác có liên quan.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động 1; hoạt động 2; điểm a), b) hoạt động 3 và hoạt động 4 của Chương trình; thí điểm mô hình cung cấp dịch bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em một cửa tại 05 cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh; phát triển mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động 5 của Chương trình; thí điểm mô hình trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước tại 03 tỉnh, thành phố
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch bảo vệ trẻ em tại trường học; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; đẩy mạnh công tác xã hội trong trường học; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn tâm lý học đường.

5. Bộ Y tế chủ trì, xây dựng và hướng dẫn các quy trình chăm sóc, giám định đối với trẻ em bị xâm hại; nâng cao năng lực cho cán bộ ngành y tế về khám, chữa bệnh và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại.

6. Bộ Công an

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em; quản lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em; nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng công an các cấp về điều tra, giải quyết các vụ án liên quan đến trẻ em hoặc người chưa thành niên.

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hướng dẫn gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
8. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, xuất bản, tổ chức, cá nhân hoạt động trên môi trường mạng ưu tiên phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.
9. Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình; nghiên cứu bổ sung hạng mục ngân sách dành riêng cho công tác bảo vệ trẻ em.  
10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật về đầu tư công; vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho việc thực hiện  nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình. 
11. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ vào mục tiêu, nội dung, hoạt động, giải pháp của Chương trình này và thực tiễn của địa phương chủ động bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện Chương trình; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tham gia xây dựng pháp luật, chính sách và giám sát việc thực hiện Chương trình./.
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� Chương trình bảo vệ trẻ em 2016-2020; Đề án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em trong Chương trình mục tiêu về phát triển hệ thống trợ giúp xã hội


� Theo Luật trẻ em.


�Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019, đã có 5.750 phóng sự và 72.612 tin, bài thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.


�Các chương trình dành cho thiếu nhi trên kênh VTV3, VTV7, kênh thiếu nhi Bi Bi, kênh thiếu nhi SCTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam; kênh thiếu nhi VTC11 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; kênh HTV3 của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh; kênh Thiếu nhi BPTV3 của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước.


� Đài Phát thanh Truyền hình (PTTH) Sơn La tuyên truyền bằng tiếng Thái, tiếng Mông; Đài PTTH Gia Lai bằng tiếng Ba Na, Jrai; Đài PTTH Yên Bái bằng tiếng Thái, Dao, Mông; Đài PTTH Đắk Nông bằng tiếng M’Nông; Đài PTTH Đắk Lắk bằng tiếng Ê đê; Đài PTTH Tuyên Quang bằng tiếng Tày, Dao, Mông.


� Trong giai đoạn từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, các địa phương đã tổ chức 674.664 chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo; tiến hành 153.372 hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; xây dựng, sản xuất và nhân bản 2.955.234 tài liệu truyền thông (tờ rơi, tờ gấp, pa nô...); tổ chức 6.689 sự kiện, chiến dịch truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em.


� Số liệu về tổng số huyện, xã theo góp ý của Bộ Nội vụ ngày 14/09/2020


� Tổng hợp báo cáo địa phương chương trình bảo vệ TE giai đoạn 2016-2020


�Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


� NSTWW hỗ trợ năm 2017 là 23,7 tỷ đồng; năm 2018 là 31,243 tỷ đồng; năm 2019 là 67,82 tỷ đồng.


� Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Đắc Lắc, Kon Tum, Bình Thuận, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang An Giang, Kiên Giang,Cà Mau.


� Theo báo cáo của địa phương, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019 có 9.374 trẻ em bị xâm hại được phát hiện, xử lý.


� Báo cáo Bộ Tư pháp 5/2020 Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025


�Báo cáo giám sát số 69/BC-ĐGS của Quốc hội 


� Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.


�Tổng hợp báo cáo từ năm 2011 đến năm 2019 của Cục Trẻ em


� Nhận định của Đoàn giám sát của Quốc hội 5/2020


� MICS 5- Điều tra đánh giá đa mục tiêu lần thứ 5 (2014)


�  Điều tra quốc gia về phòng chống bạo lực phụ nữ 2019 (MOLISA, GSO, UNFPA)


� Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018


� Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/9/2018 có khoảng 71.800 trẻ; từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/6/2019 có khoảng 49.400 trẻ


� Dự báo dựa vào số liệu của TCTK năm 2019 và tỷ lệ sinh năm 2020


� Nguồn: Ước tính theo chuỗi số liệu qua các năm theo xu hướng giảm dần.


� Ước tính dựa vào nguồn số liệu gốc năm 2018 của Tổng cục thống kê


�Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 20/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
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				DSTE		Tỷ lệ		Column1		Column2		Column3

		2020		24,957,770		25.72

		2021		25,225,770		25.75

		2022		25,475,770		25.78

		2023		25,725,770		25.81

		2024		25,975,770		25.83

		2025		26,175,770		25.82

		2026		26,345,770		25.77

		2027		26,512,770		25.72

		2028		26,675,770		25.66

		2029		26,825,770		25.59

		2030		26,975,770		25.53






